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Câu 1. (4,0 ñiểm). Vật A có khối lượng m1 = 250g và vật B có khối lượng m2 = 500g ñược nối 

với nhau bằng sợi dây không giãn vắt qua một ròng rọc cố ñịnh. Xe C có khối lượng m3 = 500g 
ñược ñặt trên mặt bàn nằm ngang. Vật B ñặt trên xe C (Hình 1). Ròng rọc và dây nối có khối 
lượng không ñáng kể. 

Hệ số ma sát: giữa B và C là 1 0, 2µ = ; giữa xe C và mặt bàn là 

2 0,02µ = . Bỏ qua ma sát ở ròng rọc. Ban ñầu vật A ñược giữ ñứng 
yên, sau ñó thả cho hệ 3 vật chuyển ñộng (vận tốc ban ñầu bằng 
không). Chọn gốc thời gian là lúc thả vật. 

1. Tìm gia tốc của các vật và lực căng của sợi dây. 
2. Tính vận tốc và quãng ñường ñi ñược của vật B so với xe C 

sau 0,1s. Lấy g = 10m/s2. 

 

Câu 2. (4,5 ñiểm). Cho một lò xo cấu tạo ñồng ñều, khối lượng không ñáng kể, chiều dài tự 
nhiên l0 = 45cm, hệ số ñàn hồi k = 200N/m. Cắt lò xo ñã cho thành hai lò xo L1 và L2 có chiều dài 
và hệ số ñàn hồi tương ứng là l1, k1 và l2, k2 với  l2 = 2l1.  

1. Chứng minh rằng 1 2

2 1

k l

k l
= . Tính k1, k2 . 

2. Bố trí hệ cơ học như hình vẽ (Hình 2). Các ñiểm A, B của hai lò xo L1 và 
L2 ñược gắn cố ñịnh. Ròng rọc và dây nối có khối lượng không ñáng kể. Bỏ qua 
mọi lực ma sát, coi dây không giãn. Kéo vật m xuống dưới vị trí cân bằng một 
ñoạn 2cm rồi thả vật không vận tốc ban ñầu.  

a) Chứng minh vật m dao ñộng ñiều hòa. 
b) Biết khối lượng của vật m = 2,5kg. Chọn gốc tọa ñộ ở vị trí cân bằng, 

chiều dương trục Ox hướng xuống. Viết phương trình dao ñộng của vật m. Tính 
lực tác dụng cực ñại của hệ lên ñiểm A và lực tác dụng cực tiểu của hệ lên ñiểm 
B. Lấy g = 10 m/s2, 2 10π = . 

 

Câu 3. (4,0 ñiểm). Người ta dùng bơm ñể bơm một cái săm xe ñạp có thể tích V = 2 lít. Sau 
khi bơm, một người ñi xe ñạp nói trên thấy diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt ñường là 
20cm2. Khối lượng của người và xe là 80kg phân bố ñều trên 2 bánh xe. Tính thời gian ñể bơm 
mỗi bánh xe. 

Biết rằng ban ñầu trong săm chứa không khí ở áp suất p0 = 105Pa. Coi nhiệt ñộ và thể tích săm 
không ñổi trong quá trình bơm. Xi lanh của bơm có chiều cao h = 0,5m và ñường kính d = 5cm; 
thời gian mỗi lần bơm là t0 = 4s; bỏ qua thể tích của vòi bơm.  

Câu 4. (4,5 ñiểm). 
1. Chứng minh rằng một chùm tia sáng song song ñi vào một quả cầu thủy tinh không thể ló ra 

khỏi quả cầu thành một chùm song song. Quả cầu ñặt trong không khí. 
2. Chiếu một chùm tia sáng song song vào quả cầu có chiết suất n = 1,414. Hãy vẽ ñường ñi 

của tia sáng trong chùm có tia ló lệch so với tia tới một góc D = 300. 
Câu 5. (3,0 ñiểm). Cho các dụng cụ sau: Một nguồn ñiện một chiều, một vôn kế và một ampe 

kế không lí tưởng, một biến trở và các dây nối.  
Trình bày cách xác ñịnh suất ñiện ñộng và ñiện trở trong của nguồn ñiện. 
Chú ý: Không ñược mắc trực tiếp hai ñầu ampe kế vào hai cực nguồn ñiện ñề phòng trường 

hợp dòng quá lớn làm hỏng ampe kế. 
======== Hết ======== 

Hä vµ tªn thÝ sinh……………………………….Sè b¸o danh………………….. 
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